
TIẾNG VIỆT 2 – PHIẾU BÀI TẬP 14	
Ôn tập  ac/at - Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động - Câu nêu hoạt động	

Họ và tên: .................................................................... Lớp: ........................	

Bài 1: Điền vần "ac" hoặc "at" vào chỗ chấm cho phù hợp:	
1. b...́... ngát 
2. m...́... mẻ 
3. ca nh...̣... 
	

4. ca h...́... 
5. kh...́... nước 
6. ngơ ng...́...	

Bài 2: Xếp các từ sau vào nhóm thích hợp trong bảng:	
học sinh, chạy nhảy, cái cặp, thầy giáo, viết bài, con mèo, quét nhà, cây xoài, bơi lội, 

thước kẻ	
Từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, 

cây cối)	
Từ chỉ hoạt động	

...............................................................  

. 

..............................................................	

.......................................................................... 
 
......................................................................... 
 
	

Bài 3: Gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:	
   "Đêm Trung thu, mặt trăng tròn tỏa ánh vàng vằng vặc xuống mặt đất. Các bạn nhỏ 
rước đèn ông sao đi khắp xóm. Đội lân múa rồng hăng hái theo tiếng trống tùng dinh. 
Mọi người cùng nhau phá cỗ và thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon."	

Bài 4: Đặt 01 câu nêu hoạt động tương ứng với mỗi từ chỉ hoạt động sau:	
a) Từ "quét nhà": 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................	
b) Từ "tập thể dục": 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................	
c) Từ "rửa mặt": 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................	
d) Từ "trồng cây": 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................	

Bài 5: Tìm từ chỉ sự vật và từ chỉ hoạt động để hoàn thành câu nêu hoạt động:	



a) (Từ chỉ sự vật) .................................... đang (Từ chỉ hoạt động) 
…….................................... ở ngoài sân.	
b) (Từ chỉ sự vật) .................................... đang (Từ chỉ hoạt động) 
.................................... hăng hái trên lớp.	

Bài 6: Đọc đoạn văn và hoàn thành các yêu cầu dưới đây:	
"Chiều thu, bố cùng Bé làm chiếc đèn ông sao năm cánh. Mẹ bận rộn chuẩn bị mâm 
ngũ quả. Tối đến, bé hân hoan rước đèn cùng các bạn trong xóm." 
 

	
a) Tìm 02 từ chỉ sự vật trong đoạn văn: 
.............................................................................................................................................	
b) Tìm 02 từ chỉ hoạt động trong đoạn văn: 
.............................................................................................................................................	
c) Chép lại 01 câu nêu hoạt động trong đoạn văn trên: 
.............................................................................................................................................	

	


